ĐỌC BÀI: LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI, KHOANH VÀO Ý TRẢ LỜI ĐÚNG
Câu 1. Mọi vật và mọi người quanh ta có điểm gì giống nhau?
           A. Cùng làm việc              B. Cùng được nghỉ ngơi                   C. Cùng vui tươi
Câu 2. Công việc của cái đồng hồ là gì?
             A. Kêu tích tắc                  B. Để trang trí                        C. Để báo thời gian
Câu 3. Con vật nào báo cho mọi người biết trời sắp sáng để thức dậy?
                   A. Con gà trống                           B. Con chó                          C. Con tu hú
Câu 4. Chim tu hú báo hiệu mùa gì đang đến?
           A. Mùa nhãn chín                        B. Mùa vải chín                    C. Mùa lúa chín
5. Chim làm gì để bảo vệ mùa màng?

      A.  Chim bắt sâu                       B.   Chim giúp bác nông dân làm việc đồng áng
      C. Chim chăm bón phân cho cây
Câu 6. Hoa đào nở vào mùa nào?
        A. Mùa đông                  B. Mùa xuân                 C. Mùa hạ
7. Cũng như mọi người, bé làm những công việc gì
             A. Bé làm bài, bé đi học                              B.Bé quét nhà, nhặt rau 
             C. Bé chơi với em giúp mẹ                         D. Tất cả các đáp án trên đều đúng
Câu 8. Em hãy điền tên loài hoa vào chỗ trống thích hợp:

              ….............khiến cho sắc xuân rực rỡ và ngày xuân thêm tưng bừng.
            A. Hoa hồng                        B. Hoa đào                            C.  Hoa sen
Câu 9. Em hãy điền thêm từ ngữ vào chỗ trống sao cho đúng với phần giải thích ý nghĩa của từ :  tưng bừng, rực rỡ
a. ….:................... : tươi sáng, nổi bật lên.           b.….:.............:  vui, lôi cuốn nhiều người.

Câu 10. Dòng nào nói đúng về nội dung, ý nghĩa của bài?
           A.  Mọi người, mọi vật đều làm việc
           B.  Công việc sẽ đem lại niềm vui cho tất cả mọi người.
           C. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
ĐỌC BÀI : CÂY XẤU HỔ VÀ CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG
Câu 1: Trong bài Cây xấu hổ: Nghe tiếng động lạ, cây xấu hổ đã làm gì?
A. Cây xấu hổ chạy lại nghe ngóng.                             B. Cây xấu hổ hỏi: Ai đấy?   

C.Cây xấu hổ co rúm mình lại

Câu 2: Cây cỏ xung quanh xôn xao về chuyện gì?
A. chuyện một con chim xanh biếc                   B.chuyện một con chim đại bàng xanh biếc    
C. chuyện một con chim sẻ
Câu 3: Cây xấu hổ nuối tiếc điều gì?
A. không nhìn thấy một bông hoa rất đẹp.           B. không nhìn thấy con chim xanh rất đẹp
C.không nhìn thấy một cái ô tô đi qua.
Câu 4:Câu văn nào cho biết cây xấu hổ rất mong con chim xanh quay trở lại?
A. Chim đậu một thoáng trên cành thanh mai rồi lại bay đi.
B. Nó hé mắt nhìn, không có gì lạ cả.    C. Không biết bao giờ con chim xanh ấy quay trở lại
Câu 5: Em học được gì qua câu chuyện trên

......................................................................................................................................................
Câu 6.  Đặt với từ ngữ chỉ đặc điểm cho trước:

a. sạch sẽ:                   …………………………………………………….............................
b. chăm ngoan:          …………………………………………………………......................
c. thơm phức:             ………………………………………………………………………

d.  mới tinh:                ………………………………………………………………………

e. sặc sỡ:                  …………………………………………………………………………

Câu 7.  Điền ra/gia/da vào chỗ chấm để hoàn thiện các câu sau:

       a. Giờ ….... chơi, chúng em nô đùa trên sân.

       b.Mặt hoa, …….. phấn.

       c. ……….. đình là nơi ấm áp yêu thương.

Câu 8. Đặt  câu:

      - Câu giới thiệu:   ..................................................................................................
      - Câu nêu đặc điểm:   ...........................................................................................
      - Câu nêu hoạt động: ............................................................................................

Viết từ 4-5 câu kể một việc em làm trước khi đi học.
Bài làm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Viết từ 4-5 câu kể một việc em thường làm ở nhà

Bài làm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


